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QUYET DINH
vd viQc cdng uo ttrt tqc hinh chinh tluqc sr?a tl6i, b6 sung trong linh vqc
Trgng tii thuong m?i thuQc ph?m vi chri.c ning quin If cria n6 ru phrlp

BQ TRTIONG BQ rrl pnAp

cdn crl Nghi dinh s5 96/2O17ND-GP ngdy 16/g/2017 cria chfnh phri quy dinh chric
,forg, nhiQm v.u, quyAn hgn vd co cdu t6 chr?c cria BQ Tu ph6p;

Cdn crt Nghi dinh so 63I20104ID-CP ngdy 0816/2010 cria Chinh phri ve ki6m so6t
thri qrc hanh chffi vd Nghi dinh s6, g2/2017/N}-cp ngdy 0718/2017 cria chinh phri sria
ooi, oo sung mQt so eiAu cta c6c nghi dinh li6n quan ct6n kicm sorit thri tpc hanh chinh;

CEn crl Th6ng tu sO \2/2017/TT-VPCP ngdy 3l/tol20t7 oSaVEn phdng Chinh phri
hucrng d6n vA nghiQp vU ki6m so6t thri t.uc hdnh chinh;

x6t dd nghf cria cpc trunng cpc 86 trg ru ph6p vd chrffi v6n phdng BQ,

QUYET D[NH:

Didu 1' cdng u6 t<cm theo Quyct tlinh ndy thri t.uc hanh chinh <Iugc sria d6i, b6 sung
trong linh vgc trgng tdi thuong mpi thuQc pham vi chrrc n5ng qu6n $ cria 86 Tu ph6p.

Di6u 2. euy6t dlnh ndy c6 hiQu lsc thi hanh t<6 ttr ngdy ky.

Ei6u 3' ch6nh vdn phdng 80, cuc truong cpc Bd trg tu phap,Tht trucrng c6c dcrn
vi thuQc B0 Tu phdp c6 liOn quan chiu trfuchnhiQm rhi hanh euy0t ai*"ey.u{-
Noi nhAn:
- tttru oieu s;
- B0 truone 1ae Ulc;;
- C6c Thr? trunng (46 ti60;
- Vdn phdng n0 (aC yir);

_ Jal qhdne Chinh phir (Cpc Ki6m so6t TTHC)
(dc ph/h);
- Vdn phdng IIBND c6c tinh, thanh ph6 quc
thu6c Trung uong (d6 tftr);
- Sd Tu ph6p c6c tinh, thanh ph6 tr.uc thuQc
Trung uong 1dC t/tr;;
-,COng Th6ng tin rtiQn tri B0 Tu ph6p;
- Luu: VT, BTTP.

KT. BQ TRTIOTYG

Chi Hi6u



PHỤ LỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI 

THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA  

BỘ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 614/QĐ-BTP ngày 18 tháng 3 năm 2019 của  

Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 
 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG 

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA BỘ TƯ PHÁP 

 

STT Số hồ sơ 

TTHC  

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung  

 

Lĩnh vực  Cơ quan 

thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương 

1.  B-BTP-

277055-

TT  

Cấp Giấy phép 

thành lập Chi 

nhánh của Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

trọng tài thương mại 

Trọng tài 

thương mại 

Bộ Tư pháp 

2.  B-BTP-

277056-

TT  

Cấp giấy phép 

thành lập Văn 

phòng đại diện 

của Tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

trọng tài thương mại 

Trọng tài 

thương mại 

Bộ Tư pháp 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 
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B-BTP-

277038-

TT  

Đăng ký hoạt 

động của 

Trung tâm 

Trọng tài 

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

trọng tài thương mại 

Trọng tài 

thương mại 

Sở Tư pháp 

 

 

 

2 

B-BTP-

277039-

TT  

Đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung 

tâm Trọng tài 

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn 

Trọng tài 

thương mại 

Sở Tư pháp 
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thi hành một số điều của Luật 

trọng tài thương mại 
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B-BTP-

277058-

TT  

Đăng ký hoạt 

động Chi 

nhánh của Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP 

ngày 19/09/2018  của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

trọng tài thương mại 

Trọng tài 

thương mại 

Sở Tư pháp 
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PHẦN II.  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC  

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM 

VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP 

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương 

1. Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Chi nhánh gửi Bộ Tư 

pháp. 

- Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính. 

Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam (Mẫu số 03/TP-TTTM); 

- Bản sao có chứng thực Điều lệ của Tổ chức trọng tài nước ngoài; 

- Giấy tờ chứng minh Trưởng Chi nhánh thường trú tại Việt Nam. 

Đơn đề nghị, các giấy tờ kèm theo nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt 

và được chứng thực theo quy định pháp luật, giấy tờ do tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, 

chứng thực ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trọng tài nước ngoài. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ 

chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 03/TP-TTTM). 

Phí thẩm định :10.000.000 đồng (mười triệu đồng) 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập Chi nhánh Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam. 

Căn cứ pháp lý: 

- Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
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- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu 

về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng 

tài thương mại. 
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Mẫu số 03/TP-TTTM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG 

TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

Tên tổ chức trọng tài nước ngoài: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Tên viết tắt (nếu có): 

…………………………………………………………………………………… 

Quốc tịch của tổ chức trọng tài nước ngoài:……………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………… Fax: ……………………………………… 

Email: ………………………… Website: (nếu có)……………………………… 

Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: ………………………………………………………………………. 

Chức vụ: …………………………………………………………………………. 

Quốc tịch: ………………………………………………………………………. 

                Đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Tên viết tắt:(nếu có)  



6 

 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ……………………………………………………………….. 

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, 

quận/huyện, tỉnh/thành phố): 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện: 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

4. Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện: 

Họ và tên: ………………………………. Sinh ngày: ……………………………. 

Giới tính: ………………………………. 

Quốc tịch:………………………………………………………………………….. 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:……………………………………………….. 

cấp ngày……….. tháng………….. năm………. tại……………………………… 

5. Thời gian hoạt động: 

…………………………………………………………………………………… 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề 

nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên 

quan đến hoạt động trọng tài thương mại. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm……. 

Người đại diện theo pháp luật của  

Tổ chức trọng tài nước ngoài 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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2. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng đại diện gửi 

Bộ Tư pháp. 

- Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước 

ngoài. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính. 

Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam (Mẫu số 03/TP-TTTM); 

- Bản sao có chứng thực điều lệ của Tổ chức trọng tài nước ngoài. 

Đơn đề nghị, các giấy tờ kèm theo nếu bằng tiếng nước ngoài  phải được dịch ra tiếng Việt 

và được chứng thực theo quy  định pháp luật, giấy tờ do tổ chức nước ngoài cấp hoặc công 

chứng, chứng thực ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp 

pháp hóa lãnh sự. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trọng tài nước ngoài. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ 

chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 03/TP-TTTM). 

Phí thẩm định: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý: 

- Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu 

về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng 

tài thương mại. 



8 

 

Mẫu số 03/TP-TTTM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG 

TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

Tên tổ chức trọng tài nước ngoài: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Tên viết tắt (nếu có): 

…………………………………………………………………………………… 

Quốc tịch của tổ chức trọng tài nước ngoài:……………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………… Fax: ……………………………………… 

Email: ………………………… Website: (nếu có)……………………………… 

Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: ………………………………………………………………………. 

Chức vụ: …………………………………………………………………………. 

Quốc tịch: ………………………………………………………………………. 

Đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Tên viết tắt:(nếu có)  
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Tên giao dịch bằng tiếng Anh: 

……………………………………………………………………….. 

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, 

quận/huyện, tỉnh/thành phố): 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện: 

Họ và tên: ………………………………. Sinh ngày: ………………………………. 

Giới tính: …………………………………………………………………………….. 

Quốc tịch:…………………………………………………………………………….. 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:………………………………………………….. 

cấp ngày……….. tháng………….. năm………. tại…………………………………. 

5. Thời gian hoạt động: 

………………………………………………………………………………………… 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề 

nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên 

quan đến hoạt động trọng tài thương mại. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm……. 

Người đại diện theo pháp luật của  

Tổ chức trọng tài nước ngoài 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài 

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Trung tâm trọng tài; 

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài. 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM);  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp 

bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 

- Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì 

phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.  

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-

TTTM).  

Phí thẩm định: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng). 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài đã được Bộ Tư 

pháp cấp Giấy phép thành lập. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu 

về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng 

tài thương mại. 
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Mẫu số 04/TP-TTTM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 

Kính gửi: Sở Tư pháp1……………… 

Tên Trung tâm trọng tài: ……………………………………………………………………… 

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………… 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……… năm.... tại …………………………………….. 

Đề nghị đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Trung tâm trọng tài: …………………………………………………………………… 

Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………… 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ……………………………………………………… 

2. Trụ sở: 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại:…………………… Fax:……………………… Email: ………………………….. 

Website (nếu có):……………………………………………………………………………… 

3. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: ………………………………………………………Giới tính:…………………… 

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………… 

Ngày sinh:……………………….Điện thoại:………………….. Email:……………………… 

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………….do ..........................................cấp ngày ….... 

4. Lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………… 

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội 

dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; chúng tôi cam đoan hoạt động đúng theo quy định 

của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 Tỉnh (thành phố), 

ngày……tháng ….năm……. 

Người đại diện theo pháp luật 

của Trung tâm trọng tài 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

1 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính Trung tâm trọng tài. 
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2. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 

Trình tự thực hiện:  

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh của 

Trung tâm trọng tài; 

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của 

Trung tâm trọng tài trong thời gian pháp luật quy định. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ:   

- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM); 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp 

bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 

- Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài; 

- Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng 

tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM). 

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của 

Trung tâm trọng tài. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu 

về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng 

tài thương mại. 
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Mẫu số 05/TP-TTTM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỒ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC 

NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: Sở Tư pháp……………………. 

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: ………… 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………………………………. Fax:………………………………………… 

Email: ………………………………….............Website: (nếu có)…………………………… 

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………… 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.... tại…………………………………… 

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Chi nhánh: ……………………………………………………………………………… 

Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………… 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ……………………………………………………… 

2. Trụ sở Chi nhánh: 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………………………….Fax: …………………… Email: …… 

3. Trưởng Chi nhánh:  

Họ và tên: …………………………………………………… Giới tính:……………………… 

Ngày sinh:…………………….. Điện thoại:……………….. Email:………………………… 

Số hộ chiếu /Chứng minh nhân dân:………………do ………………cấp ngày……………… 

4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh: ………………………………………………………… 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội 

dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung trong Giấy đăng ký, đúng 

quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi nhánh. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………………………… 

 Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ...năm……. 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm 

trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam 

(Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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3. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

Trình tự thực hiện: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ xin 

đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh.  

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. 

Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM);  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh, trong trường hợp nộp bản sao thì 

phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp nơi Chi nhánh đặt trụ sở. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng 

tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM). 

Phí thẩm định: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của 

Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu 

về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng 

tài thương mại. 
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Mẫu số 05/TP-TTTM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỒ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC 

NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: Sở Tư pháp……………………. 

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: ………… 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………………………………. Fax:………………………………………… 

Email: ………………………………….............Website: (nếu có)…………………………… 

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………… 

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.... tại…………………………………… 

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên Chi nhánh: ……………………………………………………………………………… 

Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………… 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ……………………………………………………… 

2. Trụ sở Chi nhánh: 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………………………….Fax: …………………… Email: …… 

3. Trưởng Chi nhánh:  

Họ và tên: …………………………………………………… Giới tính:……………………… 

Ngày sinh:…………………….. Điện thoại:……………….. Email:………………………… 

Số hộ chiếu /Chứng minh nhân dân:………………do …………………cấp ngày…………… 

4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh: ………………………………………………………… 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội 

dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung trong Giấy đăng ký, đúng 

quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi nhánh. 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………………………… 

 Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm……. 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm 

trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam 

(Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 


